Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật
1.1. Giới thiệu chung 
- Chủ đầu tư: Hạt Kiểm lâm huyện Mường Lát.
- Dự toán mua sắm: 
[bookmark: _GoBack]- Gói thầu: Gói thầu số 01: Cung cấp cây giống Trẩu và Phân bón hữu cơ (vi sinh + NPK)
- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh, qua mạng.
- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ
- Loại hợp đồng: Trọn gói
- Nguồn vốn: Từ nguồn vốn ủy thác trồng rừng thay thế do các dự án có chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác nộp ủy thác qua Quỹ bảo vệ, phát triển rừng và phòng chống thiên tai tỉnh Thanh Hóa theo Quyết định số 5059/QĐ-UBND ngày 20/12/2024 của UBND tỉnh Thanh Hóa.
- Thời gian thực hiện: 3 tháng
- Địa điểm thực hiện: Trên địa bàn các xã: Tại các xã Mường Lý, Nhi Sơn, Tam Chung, Trung Lý. 
1.2. Giới thiệu về quy mô gói thầu
a. Mục tiêu: Mục tiêu Hỗ trợ trồng rừng sản xuất loài cây gỗ lớn từ nguồn vốn trồng rừng thay thế nhằm nâng cao độ che phủ, chất lượng rừng trên diện tích đất chưa có rừng. Tạo nguồn nguyên liệu gỗ lớn cung cấp cho công nghiệp chế biến lâm sản, giúp giải quyết việc làm tăng thu nhập cho nhân dân trong vùng dự án thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, mặt khác nâng cao tính ổn định và bền vững của rừng, cải thiện hệ sinh thái, bảo vệ môi trường, cảnh quan thiên nhiên, hạn chế xói mòn, sạt lở đất,...  .
b. Nội dung và quy mô:
- Nội dung: Hỗ trợ trồng rừng sản xuất gỗ lớn. 
- Quy mô: 300,71 ha/269 hộ gia đình tham gia.
 Trong đó: 
+ Xã Mường Lý: 7 bản; diện tích 168,26 ha; 174 lô; 141 hộ;
+ Xã Nhi Sơn: 5 bản; diện tích 43,85 ha; 63 lô; 57 hộ;
+ Xã Tam Chung: 4 bản; diện tích 62,93 ha; 52 lô; 48 hộ;
+ Xã Trung Lý:  3 bản, diện tích 25,67 ha; 25 lô; 23 hộ. 
e) Các giải pháp thiết kế chủ yếu 
- Phương thức trồng: Trồng thuần loài bằng cây con có bầu. 
- Loài cây trồng: Trẩu.
- Mật độ trồng: 1.660 cây/ha. 
- Cự ly trồng: Cây cách cây 2,4m; hàng cách hàng 2,5m.  
- Thời vụ trồng: Trồng vào vụ hè thu năm 2025. 
- Tiêu chuẩn cây con: Cây cứng cáp, không cụt ngọn, lá xanh, không có biểu hiện bị sâu bệnh hại. Trẩu, được ươm trong bầu có kích thước (10x14)cm, thời gian ươm trong vườn từ 4-6 tháng tuổi, đường kính cổ rễ  0,5-0,7cm; chiều cao đạt  từ 50-70cm. Cây giống phải được quản lý theo quy định, có bảng kê vật liệu giống và hồ sơ nguồn gốc giống theo đúng quy định hiện hành. 
- Xử lý thực bì: Thực hiện phát dọn thực bì toàn diện thủ công tại tất cả các lô. Thực hiện phát sát gốc, băm dập thành những đoạn ngắn; thực bì xử lý xong được gom theo băng song song với đường đồng mức để mục tự nhiên; không được chặt hạ cây gỗ tái sinh trên lô, không cần xử lý thực bì nơi có chiều cao dưới 0,5 m. Việc xử lý thực bì phải tuân thủ theo quy trình xử lý thực bì. Thời gian xử lý thực bì tối thiểu 20 ngày trước khi trồng rừng. 
- Làm đất: 
+ Phương thức: Làm đất thủ công hoặc cơ giới: cuốc hố hoặc cày trước khi trồng từ 15 ngày đến 1 tháng. 
+ Phương pháp: Hố trồng bố trí so le theo hình nanh sấu, kích thước hố (40x40x40)cm; khi cuốc hố, để phần đất mặt tơi xốp một bên và phần đất dưới hố một bên.
+ Lấp hố: Đưa phần đất mặt tơi xốp xuống đáy hố cùng với thảm mục và phần đất mặt xung quanh hố, phần đất dưới đáy hố lên trên, lấp đất gần ngang miệng hố. 
- Bón phân: Bón lót phân vi sinh + NPK với khối lượng 0,3 kg/hố. Cách bón lót: Kết hợp với lúc lấp hố, phân được trộn đều với phần đất ở 1/3 phía dưới hố trồng. Thời điểm bón lót và lấp hố là trước khi trồng rừng tối thiểu 07 ngày trước khi trồng rừng. 
- Trộn thuốc trừ Mối dạng bột vào hố trồng với khối lượng 0,01 kg thuốc trừ Mối dạng bột với đất và bỏ vào hố trồng vào thời điểm trước khi trồng rừng từ 10 đến 15 ngày.
- Bốc xếp vận chuyển cây đi trồng: Tưới nước đủ ẩm 01 đêm trước khi bốc xếp cây. Khi bốc xếp, vận chuyển tránh làm vỡ bầu, dập nát, gẫy ngọn. Phải trồng ngay trong ngày sau khi vận chuyển đến địa điểm trồng. Trường hợp không kịp trồng phải xếp ở nơi râm mát và tưới nước đảm bảo độ ẩm, dinh dưỡng cho cây trồng. Bảo vệ cây giống không bị gia súc phá hại.
- Kỹ thuật trồng: 
+ Thời điểm trồng: trồng cây vào nhưng ngay râm mát, mưa nhỏ hoặc nắng nhẹ và đất trong hố phải đủ ẩm (tránh ngày nắng nóng trên 300C hoặc gió bão). Rải cây giống đến đâu, trồng ngay đến đó và trồng hết trong ngày. Dùng vật dụng như cuốc, xẻng,…đào giữa hố trồng rộng 20 cm, sâu từ 12 đến 15 cm để trồng cây.
+ Khi trồng cây phải xé bỏ vỏ bầu, đặt cây thẳng đứng vào giữa hố, lấp đất đầy hố cao hơn cổ rễ từ 01 đến 02 cm, lèn chặt đất xung quanh bầu, tránh làm vỡ bầu; nếu địa hình bằng phẳng, lấp hố đầy hình mâm xôi cho thoát nước; nơi địa hình dốc, lấp hố thấp hơn hoặc bằng miệng hố để giữ ẩm; thu dọn vỏ bầu sau khi trồng, đảm bảo vệ sinh môi trường.
+ Trồng dặm : Sau khi trồng một tháng, tiến hành kiểm tra tỷ lệ cây sống, nếu tỷ lệ cây sống dưới quy định nghiệm thu thì phải trồng dặm. Số lượng cây trồng dặm tùy theo mật độ hiện có để trồng bổ sung đảm bảo tiêu chí thành rừng theo quy định, tỷ lệ cây giống trồng dặm bình quân là 10% so với mật độ trồng. Tuổi cây giống để trồng dặm tương ứng với năm trồng rừng.
- Chăm sóc rừng trồng:
+ Chăm sóc năm thứ nhất: chăm sóc 1 lần, thời điểm chăm sóc sau khi trồng 1-2 tháng. Nội dung chăm sóc: Trồng dặm những cây chết, phát dọn dây leo, cây bụi và cỏ dại; Xới đất, vun gốc xung quanh hố với đường kính từ 80cm đến 100 cm, sâu từ 04 đến 05 cm. 
+ Chăm sóc năm thứ 2, thứ 3: Chăm sóc 03 lần. Thời điểm chăm sóc lần 01: từ tháng 2 đến tháng 4; lần 2 từ tháng 6 đến tháng 8, lần 3 từ tháng 10 đến tháng 12. Nội dung chăm sóc: Phát dọn dây leo, cây bụi và cỏ dại; xới đất, vun gốc xung quanh hố cách gốc cây từ 40 đến 50 cm, chiều sâu từ 04 đến 05 cm, kết hợp bón thúc 0,2 kg phân (Vi sinh + NPK) /cây.
+ Chăm sóc năm thứ 4: Chăm sóc 1 lần; Thời điểm chăm sóc: từ tháng 2 đến tháng 4. Nội dung chăm sóc: Phát dọn dây leo, cây bụi và cỏ dại trên diện tích rừng trồng.
- Chu kỳ khai thác rừng trồng: Từ 10 đến 15 năm.
1.3. Yêu cầu về kỹ thuật
	STT
	Chủng loại cây
	Đặc tính thông số kỹ thuật
	Đơn vị
	Số lượng

	1 
	Cây trồng chính cây Trẩu
	Cây cứng cáp, không cụt ngọn, lá xanh, không có biểu hiện bị sâu bệnh hại. Cây được ươm trong bầu có kích thước (10x14) cm, thời gian ươm trong vườn từ 4-6 tháng tuổi, đường kính cổ rễ 0,5-0,7cm; chiều cao đạt từ 50-70cm.
	cây
	499.179

	2 
	Cây trồng dặm cây Trẩu (10%)
	Cây cứng cáp, không cụt ngọn, lá xanh, không có biểu hiện bị sâu bệnh hại. Cây được ươm trong bầu có kích thước (10x14) cm, thời gian ươm trong vườn từ 4-6 tháng tuổi, đường kính cổ rễ 0,5-0,7cm; chiều cao đạt từ 50-70cm.
	cây
	49.918

	3 [bookmark: _Hlk209445436]
	Phân bón
	Phân bón hữu cơ có chứa các thành phần (hoặc cao hơn nhưng tương đương) các thông số sau: Chất hữu cơ: 20%; Đạm tổng số (Nts): 3%; Lân hữu hiệu (P2O5hh): 2%; Kali hữu hiệu (K2Ohh): 2%; Vi sinh vật cố định Nitơ: 2x105 CFU/g; Vi sinh vật phân giải xenlulo: 1x105 CFU/g; Vi sinh vật phân giải phốt pho: 1x105 CFU/g;
	Kg
	149.753,580


	1.4. Các yêu cầu khác
Vị trí cung cấp cây giống và phân bón:
	TT
	Tên hộ gia đình, cá nhân
	Vị trí, diện tích trồng rừng

	
	
	Diện tích (ha)
	Tiểu khu
	Kh
	Lô

	 
	Tổng Cộng
	300,71
	 
	 
	 

	I
	Xã Mường Lý
	168,26
	 
	 
	 

	1
	Hà Văn Châu
	0,91
	39
	6
	5

	2
	Ngân Văn Bứng
	0,71
	39
	6
	1

	3
	Phạm Thị Hiền
	0,66
	39
	5
	2

	4
	Phạm Thị Nhâm
	1,04
	39
	6
	3

	5
	Phạm Thị Nhận
	0,94
	39
	6
	2

	6
	Vi Văn Hoạ
	0,65
	39
	6
	4

	7
	Vi Văn Lịch
	0,48
	39
	5
	3

	
	
	0,96
	39
	6
	6

	8
	Vi Văn Long
	0,64
	39
	6
	7

	
	
	0,37
	39
	6
	8

	9
	Vi Văn Sản
	1,68
	39
	5
	1

	10
	Lò Văn Nạo
	1,10
	39
	4
	6

	11
	Lò Văn Tời
	1,72
	39
	4
	5

	12
	Lương Văn Mân
	0,84
	39
	4
	2

	13
	Ngân Văn Khắc
	0,66
	39
	4
	7

	14
	Ngân Văn Khình
	0,47
	39
	3
	1

	
	
	1,07
	39
	4
	1

	15
	Ngân Văn Khởi
	0,60
	39
	3
	2

	16
	Ngân Văn Tương
	2,27
	39
	4
	9

	17
	Vi Văn Bân
	1,59
	39
	4
	4

	18
	Vi Văn Hằng
	1,70
	39
	3
	3

	
	
	0,36
	39
	4
	8

	19
	Vi Văn Hạnh
	0,72
	39
	4
	3

	20
	Đinh Công Điệp
	1,86
	37
	7
	1

	21
	Đinh Công Phúc
	2,20
	37
	7
	7

	22
	Hà Văn Biển
	0,97
	37
	3
	2

	
	
	0,54
	37
	6
	3

	23
	Hà Văn Họi
	2,80
	37
	3
	8

	24
	Hà Văn Lại
	1,74
	37
	7
	8

	25
	Hà Văn Niệm
	0,38
	37
	7
	4

	26
	Vi Thị Chung
	0,42
	37
	7
	9

	27
	Lò Văn Thẩm
	1,40
	37
	3
	1

	28
	Lương Văn Nhàn
	0,32
	37
	5
	2

	
	
	0,30
	37
	6
	2

	29
	Lương Văn Núi
	0,30
	37
	5
	1

	
	
	0,32
	37
	6
	1

	30
	Ngân Văn Hoạch
	2,92
	38
	4
	50

	31
	Ngân Văn Hoành
	0,94
	37
	3
	4

	
	
	0,36
	37
	6
	6

	32
	Ngân Văn Long
	1,78
	38
	4
	44

	33
	Ngân Văn Thợi
	0,75
	37
	3
	3

	
	
	0,48
	37
	7
	5

	34
	Ngân Văn Thu
	1,82
	38
	4
	47

	35
	Ngân Văn Tịnh
	0,46
	37
	3
	5

	
	
	4,65
	38
	4
	18

	36
	Vi Thị Phong
	0,78
	37
	6
	5

	37
	Vi Văn Chiến
	1,16
	37
	6
	4

	38
	Vi Văn Lập
	1,77
	37
	7
	3

	39
	Vi Văn Pút
	1,99
	37
	7
	6

	40
	Vi Văn Thắm
	0,63
	37
	7
	2

	41
	Vi Văn Thiện
	1,49
	37
	7
	10

	42
	Vi Văn Thuỷ
	0,51
	37
	3
	6

	
	
	1,03
	37
	3
	7

	43
	Hơ Thi Cha
	1,51
	34
	3
	3

	44
	Vàng A Chanh
	0,34
	34
	3
	4

	45
	Vàng A Chơ
	1,10
	34
	7
	2

	46
	Vàng A Chua
	0,55
	34
	3
	1

	47
	Vàng A Kênh
	1,02
	34
	3
	5

	48
	Vàng A Long
	1,73
	34
	1
	3

	
	
	0,32
	34
	7
	1

	49
	Vàng A Nụ
	2,49
	34
	6
	1

	50
	Vàng A Sự
	0,85
	34
	1
	1

	51
	Vàng A Sùng (B)
	0,98
	34
	1
	2

	
	
	0,69
	34
	3
	2

	52
	Vàng A Thấu
	0,75
	34
	2
	1

	53
	Vàng A Thò
	1,82
	34
	1
	4

	54
	Hà Văn Được
	0,39
	38
	4
	24

	55
	Hà Văn Thắng
	0,88
	38
	2
	1

	
	
	1,38
	38
	2
	12

	56
	Len Thị Nhận
	1,88
	38
	4
	2

	
	
	0,61
	38
	4
	28

	57
	Len Văn Ai
	0,30
	38
	1
	3

	58
	Len Văn Dàng
	0,75
	38
	4
	8

	59
	Len Văn Dự
	0,33
	38
	4
	31

	
	
	0,71
	38
	4
	49

	60
	Len Văn Thụ
	0,51
	38
	4
	48

	61
	Len Văn Thược
	1,14
	38
	4
	46

	62
	Len Văn Yêu
	0,41
	38
	1
	4

	63
	Lò Thị Chiên
	1,55
	38
	4
	5

	64
	Lò Văn Được
	0,47
	38
	4
	16

	
	
	0,81
	38
	4
	43

	65
	Lò Văn Hiếu
	1,62
	38
	4
	15

	66
	Lò Văn Nừng
	0,37
	38
	2
	3

	67
	Lò Văn Tám
	0,35
	38
	4
	1

	68
	Lò Văn Thịnh
	0,84
	38
	4
	4

	69
	Lò Văn Thoát
	1,74
	38
	4
	20

	70
	Lương Thị Thùm
	0,66
	38
	4
	36

	71
	Lương Thị Trọng
	0,59
	38
	2
	6

	72
	Lương Văn Anh
	0,40
	39
	6
	10

	73
	Lương Văn Biện
	0,69
	38
	2
	10

	
	
	1,06
	38
	4
	6

	
	
	0,82
	38
	4
	11

	74
	Lương Văn Buồng
	0,72
	38
	4
	37

	75
	Lương Văn Chượng
	1,73
	38
	2
	9

	
	
	1,44
	38
	4
	7

	76
	Lương Văn Hoà
	0,61
	38
	4
	17

	77
	Lương Văn Học
	1,10
	38
	4
	25

	78
	Lương Văn Huyến
	0,50
	38
	2
	11

	
	
	0,93
	38
	4
	21

	79
	Lương Văn Lệ
	0,80
	38
	4
	23

	
	
	0,46
	38
	4
	35

	80
	Lương Văn Phượng
	0,42
	38
	4
	40

	
	
	0,71
	38
	4
	41

	81
	Lương Văn Thầm
	0,76
	38
	4
	3

	82
	Lương Văn Thanh
	0,54
	38
	2
	2

	83
	Lương Văn Thích
	0,43
	38
	1
	7

	
	
	0,62
	38
	2
	13

	84
	Lương Văn Thông
	0,35
	38
	4
	14

	85
	Lương Văn Tiến
	0,30
	38
	1
	5

	
	
	0,47
	38
	1
	6

	86
	Lương Văn Tịnh
	0,44
	38
	4
	38

	87
	Ngân Thị Hận
	1,14
	38
	4
	26

	88
	Ngân Thị Hiệp
	0,66
	38
	4
	32

	89
	Ngân Thị Quả
	0,53
	38
	4
	33

	90
	Ngân Thị Thậm
	2,13
	38
	4
	45

	91
	Ngân Văn Biểu
	1,50
	38
	4
	22

	
	
	0,56
	38
	4
	27

	92
	Ngân Văn Cồng
	0,31
	38
	4
	13

	
	
	0,43
	39
	6
	9

	93
	Ngân Văn Đào
	0,39
	38
	4
	19

	94
	Ngân Văn Dóm
	1,40
	38
	4
	39

	95
	Ngân Văn Dược
	0,65
	38
	2
	4

	96
	Ngân Văn Hùng
	0,92
	38
	4
	10

	97
	Ngân Văn Khiềm
	1,53
	38
	4
	34

	
	
	0,30
	38
	4
	42

	98
	Ngân Văn Quề
	0,30
	38
	2
	7

	99
	Ngân Văn Nhược
	0,50
	38
	4
	12

	100
	Ngân Văn Nhuồn
	0,49
	38
	4
	29

	101
	Ngân Văn Tự
	0,66
	38
	1
	1

	102
	Ngân Văn Tọa
	0,42
	38
	2
	8

	103
	Ngân Văn Tuấn
	0,35
	38
	1
	2

	104
	Ngân Văn Tượng
	0,82
	38
	2
	5

	
	
	0,96
	38
	4
	9

	105
	Nguyễn Hữu Trường
	0,40
	38
	4
	30

	106
	Giàng A Giang
	0,58
	15
	9
	3

	107
	Giàng A Giáo
	0,45
	15
	9
	1

	
	
	1,09
	15
	9
	4

	108
	Giàng A Lứ
	0,90
	15
	11
	1

	109
	Giàng A Sếnh
	1,00
	35
	2
	1

	110
	Giàng A Sùng
	1,15
	15
	9
	5

	
	
	1,11
	15
	11
	5

	111
	Vàng Thị Cợ
	0,64
	15
	11
	3

	112
	Giàng A Tông
	3,25
	15
	11
	2

	
	
	0,93
	15
	11
	4

	113
	Giàng A Ư
	0,64
	15
	9
	2

	114
	Ly Seo Lồng
	1,56
	36
	6
	7

	115
	Ma Seo Bành
	1,02
	36
	3
	6

	116
	Ma Seo Dế
	1,61
	36
	3
	9

	117
	Ma Seo Lự
	0,63
	36
	5
	5

	118
	Ma Seo Minh
	1,10
	36
	3
	8

	119
	Ma Seo Nhà
	0,67
	36
	6
	6

	
	
	2,42
	36
	6
	9

	120
	Ma Seo Pao
	2,04
	36
	7
	2

	121
	Ma Seo Phòng
	1,09
	36
	5
	7

	122
	Ma Seo Phủ
	1,55
	36
	3
	3

	123
	Ma Seo Sà
	0,88
	36
	5
	1

	124
	Ma Seo Sử
	0,69
	36
	5
	2

	125
	Ma Seo Sùng
	0,66
	36
	6
	2

	126
	Mua Seo Lăng
	1,12
	36
	5
	6

	127
	Mua Seo Lù
	0,37
	36
	6
	3

	128
	Mua Seo Páo
	1,35
	36
	3
	7

	129
	Mua Seo Sàng
	1,01
	36
	6
	1

	130
	Mua Seo Sềnh
	1,30
	36
	6
	5

	131
	Mua Seo Sinh
	0,82
	36
	7
	1

	132
	Sùng Khái Tờ
	0,52
	36
	3
	5

	133
	Sùng Seo Lao
	0,81
	36
	7
	3

	134
	Thào A Phừ
	0,81
	36
	7
	4

	135
	Thào A Sự
	0,76
	36
	6
	4

	136
	Thào A Tú
	1,03
	36
	5
	3

	137
	Thào Seo Phềnh
	0,45
	36
	3
	4

	138
	Thào Seo Siều
	0,82
	36
	3
	2

	139
	Thào Seo Vàng
	0,83
	36
	3
	1

	140
	Thào Văn Quang
	2,66
	36
	6
	8

	141
	Vàng A Chu
	0,64
	36
	5
	4

	II
	Xã Nhi Sơn
	43,85
	 
	 
	 

	1
	Hơ Cá Dính
	0,84
	63
	2
	1

	
	
	0,96
	63
	6
	1

	2
	Sung Văn Gia
	1,24
	14848
	7
	1

	3
	Sung Văn Hự
	0,70
	63
	7
	1

	4
	Sung Văn Sính
	0,59
	89
	2
	1

	5
	Chá Thị Gia
	0,30
	90
	1
	2

	6
	Gia Thị Cợ
	0,91
	90
	1
	3

	7
	Hơ Thị Dua
	0,60
	78
	1
	19

	8
	Hơ Thị Lâu
	0,96
	90
	1
	7

	9
	Sung Cá Dính
	0,60
	90
	1
	1

	10
	Sung Văn Chứ (A)
	0,38
	78
	1
	20

	11
	Sung Văn Co
	0,63
	90
	2
	1

	12
	Sung Văn Lênh
	1,85
	90
	1
	5

	13
	Sung Văn Súa (A)
	0,74
	90
	2
	2

	14
	Sung Văn Tho (A)
	1,34
	90
	1
	4

	15
	Thao Thị Xia
	1,30
	90
	1
	6

	16
	Hơ Thị Tông
	0,58
	64
	1
	2

	17
	Hơ Văn Sính
	0,43
	78
	1
	10

	18
	Sung Dế Pó
	0,75
	78
	1
	7

	19
	Sung Văn Dia (B)
	0,46
	91
	1
	5

	20
	Thao Văn Chính
	0,86
	78
	1
	22

	21
	Sung Văn Sua
	1,22
	78
	1
	4

	22
	Chá Văn Chính
	0,47
	78
	1
	14

	23
	Thao Khua Pó
	1,31
	64
	1
	16

	
	
	0,70
	78
	1
	9

	24
	Thao Lâu Pó (B)
	1,40
	64
	1
	4

	25
	Thao Nếnh Pó
	0,34
	78
	1
	2

	
	
	0,44
	78
	1
	16

	26
	Thao Nhia Cấu
	0,67
	64
	1
	12

	27
	Thao Nhia Chứ
	0,69
	91
	1
	6

	28
	Thao Nọ Pó (A)
	0,33
	64
	1
	9

	29
	Thao Nọ Xúa
	0,34
	64
	1
	15

	30
	Thao Thị Xia
	0,42
	64
	1
	19

	31
	Thao Văn Chá
	0,48
	64
	1
	7

	32
	Thao Văn Chá (B)
	0,56
	64
	1
	14

	33
	Thao Văn Chứ (B)
	0,85
	78
	1
	12

	34
	Thao Văn Chứ (C)
	1,05
	64
	1
	11

	35
	Thao Văn Co (B)
	0,59
	64
	1
	17

	36
	Thao Văn Cụa (A)
	0,70
	91
	1
	4

	37
	Thao Văn Di (B)
	1,93
	64
	1
	5

	38
	Thao Văn Dính (B)
	0,80
	64
	1
	8

	39
	Thao Văn Đua
	0,96
	91
	1
	2

	40
	Thao Văn Gấu (A)
	0,30
	78
	1
	17

	
	
	0,53
	78
	1
	18

	41
	Thao Văn Gấu (B)
	0,72
	78
	1
	21

	42
	Thao Văn Gia
	0,63
	78
	1
	15

	43
	Hơ Thị Thia
	0,45
	64
	1
	20

	44
	Thao Văn Khoa
	0,40
	64
	1
	10

	
	
	0,31
	64
	1
	21

	45
	Thao Văn Lênh
	0,62
	64
	1
	22

	
	
	0,46
	78
	1
	1

	46
	Thao Văn Lênh (C)
	0,62
	64
	1
	18

	47
	Thao Văn Lênh (D)
	0,57
	64
	1
	13

	48
	Thao Văn Ly
	0,31
	91
	1
	1

	49
	Thao Văn Tho (A)
	0,69
	64
	1
	6

	50
	Thao Văn Tho (B)
	0,74
	78
	1
	13

	51
	Thao Văn Tông
	0,38
	78
	1
	11

	52
	Thao Văn Trứ
	0,54
	64
	1
	3

	53
	Thao Văn Dế (A)
	0,39
	91
	1
	3

	54
	Sung Thị Kía
	0,79
	91
	2
	3

	55
	Sung Văn Gia
	0,30
	91
	2
	2

	56
	Thao Chứ Pó (B)
	0,30
	91
	2
	1

	57
	Gia Lâu Pó
	0,53
	79
	2a
	1

	III
	Xã Tam Chung
	62,93
	 
	 
	 

	1
	Hà Văn Đói
	0,59
	46
	5b
	1

	2
	Hà Văn Pát
	0,59
	46
	7
	1

	3
	Lương Văn Thướng
	0,92
	46
	7
	3

	4
	Phạm Thị Thiệt
	1,03
	46
	7
	2

	5
	Vi Văn Mận
	0,45
	46
	2b
	1

	
	
	0,32
	46
	3b
	1

	6
	Vi Văn Tính
	1,11
	46
	6b
	1

	7
	Hoàng Văn Yêu
	1,60
	31
	2
	2

	
	
	2,89
	31
	4
	1

	
	
	5,31
	31
	4
	2

	8
	Hà Văn Phích
	1,88
	63
	3a
	2

	9
	Hà Văn Sầm
	1,27
	63
	4a
	1

	10
	Lò Văn Sài
	1,06
	63
	4a
	6

	11
	Lục Văn Đàn
	0,96
	63
	3a
	3

	12
	Lương Văn Oàn
	0,71
	63
	4a
	5

	13
	Lương Văn Ơng
	0,76
	63
	3b
	1

	14
	Lương Văn Pặng
	1,81
	63
	4a
	8

	15
	Lương Văn Thình
	1,21
	63
	4a
	7

	16
	Lương Văn Uần
	0,96
	63
	4a
	4

	17
	Ngân Văn Thiết
	0,48
	63
	4a
	2

	18
	Vi Văn Hợi
	1,17
	63
	4a
	3

	19
	Vi Văn Thự
	1,00
	63
	3a
	1

	
	
	1,66
	64
	1
	1

	20
	Hà Văn Bình
	0,45
	22
	3
	1

	21
	Hà Văn Dầm
	0,30
	21
	1
	2

	22
	Hà Văn Dựng
	1,04
	21
	1
	7

	23
	Hà Văn Hoa
	0,50
	22
	1
	2

	24
	Lò Thị Hiệu
	0,85
	21
	1
	4

	25
	Hà Văn Mồng
	2,92
	31
	1
	2

	26
	Hà Văn Ngọ
	0,61
	22
	4
	1

	27
	Hà Văn Pán
	1,00
	31
	2
	1

	28
	Hà Văn Pường
	1,00
	31
	3
	1

	29
	Hà Văn Thắng
	1,53
	31
	1
	1

	30
	Hà Văn Tuyên
	0,52
	21
	3
	2

	31
	Hoàng Thanh Tâm
	2,82
	21
	1
	5

	32
	Hoàng Thị Tho
	2,01
	21
	3
	1

	33
	Hoàng Thị Chíu
	0,70
	21
	3
	4

	34
	Hoàng Văn Sịnh
	0,58
	22
	4
	3

	35
	Hoàng Văn Thiến
	0,91
	22
	4
	2

	36
	Hoàng Văn Xằng
	1,10
	22
	1
	4

	37
	Lò Quốc Tính
	1,05
	21
	1
	1

	38
	Lò Văn Hồi
	1,02
	22
	1
	1

	39
	Lục Thị Hiệp
	0,60
	21
	1
	3

	40
	Ngân Thị Chung
	0,79
	22
	1
	3

	41
	Hà Văn Sình
	2,66
	21
	1
	6

	42
	Vi Văn Én
	2,34
	31
	3
	2

	43
	Vi Văn Thời
	2,03
	21
	3
	3

	44
	Hà Văn Đồng
	1,00
	78
	1
	5

	45
	Lương Thị Chiến
	0,56
	78
	1
	6

	46
	Lương Văn Thần
	0,37
	78
	1
	8

	47
	Vi Văn Ần
	0,92
	78
	1
	3

	48
	Vi Văn Tần
	1,01
	63
	5a
	1

	IV
	Xã Trung Lý
	25,67
	 
	 
	 

	1
	Hờ A áo
	1,68
	67
	3
	3

	2
	Ma Thị Chá
	0,77
	67
	3
	2

	3
	Thào A Sự
	0,82
	67
	2
	4

	4
	Thào Seo Chứ
	0,46
	67
	3
	1

	5
	Giàng A Nu
	1,16
	81
	2
	3

	6
	Giàng Thị Của
	0,52
	67
	2
	2

	
	
	0,34
	67
	2
	3

	7
	Hạng A Chứ
	2,55
	81
	1
	1

	8
	Sùng A Chinh
	1,02
	81
	2
	4

	9
	Sùng A Hồ
	0,74
	81
	2
	2

	10
	Sùng A Lử
	0,70
	81
	1
	2

	11
	Sùng A Phềnh
	0,75
	67
	2
	1

	
	
	0,51
	81
	2
	1

	12
	Sùng A Pó
	0,37
	81
	2
	5

	13
	Giàng A Hoà
	0,46
	57
	1
	1

	14
	Giàng A Lử
	1,08
	57
	3
	1

	15
	Hạng A Chính
	1,65
	57
	1
	3

	16
	Thào A Hai
	0,52
	57
	3
	4

	17
	Thào A Pao (A)
	1,00
	57
	3
	3

	18
	Thào A Pao (B)
	0,58
	57
	2
	1

	19
	Thào A Pùa
	0,70
	57
	1
	2

	20
	Thào Seo Dỉ
	2,02
	57
	3
	5

	21
	Tráng A Châu
	1,76
	57
	3
	7

	22
	Tráng A Dế
	1,83
	57
	3
	6

	23
	Vàng A Vảng
	1,68
	57
	3
	2


Mục 2. Bản vẽ
E-HSMT này gồm có các bản vẽ trong danh mục sau đây: Không có
Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm

